
UBND TỈNH LAI CHÂU

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƢỚC

A B 1 2 3=2/1 4

TỔNG CHI NSĐP 7.883.230 7.911.866 100% 102%

A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 6.318.476 5.839.284 92% 101%

I Chi đầu tƣ phát triển 754.820 591.072 78% 93%

1 Chi đầu tư cho các dự án 754.820 591.072 78% 93%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các DN cung cấp sản phẩm, dịch vụ 

công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức 

tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

                 -                    -   

3 Chi đầu tư phát triển khác                  -                    -   

II Chi thƣờng xuyên 5.249.589 5.246.995 100% 102%

Trong đó:

1 Chi giáo dục - đào tạo 2.348.235 2.238.647 95% 100%

2 Chi khoa học và công nghệ 10.500 13.648 130% 101%

3 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 693.878 688.534 99% 105%

4 Chi sự nghiệp Văn hóa thông tin 53.556 38.604 72% 87%

5 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình 54.980 51.142 93% 96%

6 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 11.550 11.058 96% 87%

7 Chi sự nghiệp bảo về môi trường 47.970 35.591 74% 155%

8 Chi sự nghiệp kinh tế 681.416 676.607 99% 104%

9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 612.252 639.198 104% 107%

10 Chi bảo đảm xã hội 88.560 103.806 117% 102%

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phƣơng vay 200 217 109% 111%

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 100% 100%

V Dự phòng ngân sách 129.645                  -   

VI
Chi từ nguồn tăng thu giữa dự toán địa phƣơng giao với dự 

toán TW giao để thực hiện CCTL
84.800                  -   

VII
Chênh lệch tăng thu giữa dự toán TW giao với dự toán địa 

phƣơng giao chƣa bố trí nhiệm vụ chi
84.800                  -   

VIII Kinh phí tinh giản biên chế thực hiện CCTL 13.622                  -   

B
CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NSTW 

CHO NSĐP
1.477.054 1.901.348 129% 103%

1 Chương trình MTQG 728.946 699.815 96% 128%

2 Cho các chương trình dự án quan trọng vốn đầu tư

3 Cho các nhiệm vụ, chính sách kinh phí thường xuyên

C CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 0 73.556 102%

D CHI TRẢ NỢ GỐC TỪ BỘI THU NSĐP 87.700 97.678 111% 142%

NỘI DUNG
DỰ TOÁN 

NĂM

THỰC HIỆN 

QUÝ IV

SO SÁNH THỰC HIỆN 

VỚI (%)

748.108 1.201.533 161% 92%

Biểu số 03 (Biểu số 61/CK-NSNN)

THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG QUÝ IV NĂM 2019

(Kèm theo Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Lai Châu)
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